
STT Đơn vị công tác Họ và tên Môn

1 THCS Nguyễn Hữu Thọ Trang Thu Minh Công nghệ

2 THCS Huỳnh Tấn Phát Võ Thanh Diệu Công nghệ

3 TiH, THCS và THPT Việt Úc (SR) Nguyễn Thị Thúy Hiền KHTN

4 THCS Nguyễn Hữu Thọ Đoàn Thị Thu Trang KHTN

5 THCS Trần Quốc Tuấn Lê Thị Diễm Hồng KHTN

6 THCS Nguyễn Hữu Thọ Nguyễn Đức Vinh KHTN

7 THCS Trần Quốc Tuấn Hoàng Thị Bích Liên KHTN

8 THCS Nguyễn Hiền Nguyễn Thị Thu Thảo KHTN, Hóa

9 THCS Nguyễn Hiền Võ Hồng Quân KHTN, Sinh

10 THCS Huỳnh Tấn Phát Nguyễn Phi Hổ KHTN-Sinh học

11 THCS và THPT Đinh Thiện Lý Tạ Thị Mỹ Hạnh Vật lý

12 THCS và THPT Đinh Thiện Lý Nguyễn Đức Trí Lịch sử

13 THCS Nguyễn Thị Thập Nguyễn Thị Thanh Trúc Lịch sử và Địa lý

14 THCS Nguyễn Hữu Thọ Sầm Thùy Ngọc Nhi Lịch sử và Địa lý

15 TiH, THCS và THPT Việt Úc (SR) Bùi Thị Ngọc Ngữ văn

16 THCS và THPT Đinh Thiện Lý Nguyễn Ngọc Minh Trâm Ngữ văn

17 THCS Hoàng Quốc Việt Đoàn Thị Hồng Nhung Ngữ văn

18 THCS Nguyễn Hữu Thọ Trần Thị Nhàn Ngữ văn

19 THCS Nguyễn Hữu Thọ Vũ Thị Hải Yến Ngữ văn

20 THCS Huỳnh Tấn Phát Bùi Thị Thanh Hoa Ngữ văn

21 THCS Huỳnh Tấn Phát Nguyễn Thị Thuỳ Dung Ngữ văn

22 THCS Huỳnh Tấn Phát Lê Minh Đại Ngữ văn

23 THCS Trần Quốc Tuấn Nguyễn Xuân Thọ Ngữ văn

24 THCS Nguyễn Hiền Bùi Thị Bích Tiệp Ngữ văn

25 THCS Nguyễn Hữu Thọ Nguyễn Phạm Thuỳ Trang Toán

26 THCS và THPT Đức Trí Hồng Thanh Tâm Toán

27 THCS Trần Quốc Tuấn Nguyễn Thị Hương Toán

Tổng cộng danh sách gồm 27 giáo viên./.
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STT Đơn vị công tác Họ và tên Môn

1 THCS Nguyễn Hiền Lâm Thuý Ngân Âm nhạc

2 THCS Nguyễn Hiền Nguyễn Thị Ngọc Giàu Công nghệ

3 THCS Nguyễn Hiền Nguyễn Thị Tân Công nghệ

4 THCS Phạm Hữu Lầu Phạm Thị Thủy Công nghệ 

5 THCS Huỳnh Tấn Phát Huỳnh Thị Trúc Lan Lịch Sử - Địa lí

6 THCS Nguyễn Hiền Trần Hạnh Phương Nhi Lịch sử - Địa lý

7 THCS và THPT Đinh Thiện Lý Nguyễn Hồng Thúy Lịch sử và Địa lí

8 THCS Phạm Hữu Lầu Dương Khắc Sinh Nhựt Lịch sử và Địa lí

9 TiH, THCS và THPT Việt Úc (SR)Phan Thị Phượng Lịch sử và Địa lý

10  TiH, THCS và THPT Việt Úc (SR)Sơn Thị Đa Lay Lịch sử và Địa lý

11 THCS Trần Quốc Tuấn Cao Văn Biên Lịch sử-Địa lý

12 THCS Hoàng Quốc Việt Nguyễn Thị Thu Nguyệt Mỹ thuật

13 THCS Nguyễn Hiền Nguyễn Thị Thanh Nga Mỹ thuật

14 THCS Trần Quốc Tuấn Lê Thị Kiều Tiên Tiếng Anh

15 THCS Trần Quốc Tuấn Dương Thị Lợi Tiếng Anh

16 THCS Nguyễn Hiền Phạm Thu Trang Tiếng Anh

17 THCS Nguyễn Hiền Dương Anh Tuấn Tiếng Anh

18 THCS Phạm Hữu Lầu Trần Phương Quỳnh Anh Tiếng Anh

19 THCS Phạm Hữu Lầu Trần Hoàng Diễm Tiếng Anh

20 THCS Phạm Hữu Lầu Phan Huỳnh Minh Thiện Tiếng Anh

21 TiH, THCS và THPT Việt Úc (SR)Nguyễn Thị Ngộ Ly Toán

22 THCS Phạm Hữu Lầu Lê Văn Hùng Toán

23 THCS Phạm Hữu Lầu Nguyễn Thị Thùy Trang Toán

24 THCS Phạm Hữu Lầu Lê Thị Phương Toán

25 THCS Huỳnh Tấn Phát Trần Chí Thành GDTC

26 THCS Huỳnh Tấn Phát Nguyễn Hoài Phong GDTC

27 THCS Trần Quốc Tuấn Trần Ngọc Hiền GDTC

28 THCS Trần Quốc Tuấn Nguyễn Thành Giàu GDTC

Tổng cộng danh sách gồm 28 giáo viên./.
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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STT Đơn vị công tác Họ và tên Môn

1 THCS Nguyễn Hữu Thọ Huỳnh Hoàng Oanh GDCD

2 THCS Nguyễn Hiền Lương Thị Mỹ GDCD

3  TiH, THCS và THPT Việt Úc (SR)Cáp Thị Trang GDCD

4 THCS Hoàng Quốc Việt Nguyễn Thị Phương Thảo GDCD

5 THCS Nguyễn Hiền Võ Nguyễn Quỳnh Mỹ GDCD

6 THCS Hoàng Quốc Việt Nguyễn Thị Hồng KHTN

7 THCS Trần Quốc Tuấn Lê Tây Thi KHTN

8 THCS Hoàng Quốc Việt Lương Thị Hồng Gấm KHTN

9 THCS Phạm Hữu Lầu Phạm Thị Mỹ Hạnh KHTN

10 THCS Phạm Hữu Lầu Võ Anh Dương KHTN

11 THCS Nguyễn Hữu Thọ Huỳnh Diệp Đoan Hạnh KHTN- Sinh

12 THCS và THPT Đinh Thiện Lý Thái Thị Thanh Thảo Ngữ văn

13 THCS Hoàng Quốc Việt Bùi Thị Phương Thảo Ngữ văn

14 THCS Nguyễn Hữu Thọ Nguyễn Ngọc Thảo Ngữ văn

15 THCS Nguyễn Hữu Thọ Trần Thị Thu Hiền Ngữ văn

16 THCS và THPT Đức Trí Nguyễn Hà Nhi Ngữ văn

17 THCS Trần Quốc Tuấn Lưu Tuyết Mai Ngữ văn

18 THCS Nguyễn Hiền Lê Lan Châu Ngữ văn

19 THCS Phạm Hữu Lầu Võ Thị Duy Phương Ngữ văn

20 THCS Phạm Hữu Lầu Lê Thu Huyền Ngữ văn

21 THCS-THPT Nam Sài Gòn Vũ Thị Quế Ngữ văn

22 THCS Nguyễn Hữu Thọ Nguyễn Thị Kim Phụng Tiếng Anh

23 THCS Nguyễn Hữu Thọ Nguyễn Thị Thu Hương Tiếng Anh

24 THCS và THPT Đức Trí Võ Thiên An Tiếng Anh

25 THCS Nguyễn Thị Thập Nguyễn Hoàng Khang GDTC

26 THCS Nguyễn Hữu Thọ Phạm Văn Tuyển GDTC

27 THCS Nguyễn Hữu Thọ Bùi Thị Hương Thảo GDTC

28 THCS Nguyễn Hiền Vũ Thị Minh GDTC

29 THCS Phạm Hữu Lầu Dương Văn Phước GDTC

30 THCS Phạm Hữu Lầu Nguyễn Quốc Thịnh GDTC

Tổng cộng danh sách gồm 30 giáo viên./.
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